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	BỘ TƯ PHÁP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 148/BC-BTP
	Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022


BÁO CÁO

Tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 
06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

Kính gửi:  Chính phủ

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, Chính phủ đã tổ chức 03 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật(
); ban hành 09 nghị quyết(
) để chỉ đạo, yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ) đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng lập đề nghị xây dựng, soạn thảo các luật, pháp lệnh và khắc phục tình trạng nợ ban hành văn bản. Thủ tướng Chính phủ ban hành 01 quyết định(
), 01 văn bản(
) để chỉ đạo, đôn đốc công tác xây dựng pháp luật và phân công soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, văn bản quy định chi tiết. Ngoài việc yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương soạn thảo, trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung nguồn lực bảo đảm tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết. Tập thể Thường trực Chính phủ và các đồng chí Lãnh đạo Chính phủ thường xuyên họp để cho ý kiến chỉ đạo về nội dung chính sách, nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Bộ Tư pháp tiếp tục sát sao trong theo dõi, đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết. Bên cạnh việc gửi công văn trực tiếp cho các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ để đôn đốc thực hiện(
), Bộ Tư pháp đã tổ chức họp, các buổi làm việc trực tiếp với các bộ, cơ quan ngang bộ nhằm đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết(
) nhằm nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xử lý khó khăn, vướng mắc trong xây dựng pháp luật. 
II. KẾT QUẢ XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
1. Kết quả xây dựng luật, pháp lệnh 

a) Kết quả trình Chính phủ
Trong 6 tháng đầu năm 2022, các bộ, cơ quan ngang bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến 12 dự án luật, dự thảo nghị quyết(
) (xem Mục 1 Phần A - Phụ lục 1), cụ thể: 
- 05/12 dự án theo phân công tại Quyết định số 1427/QĐ-TTg ngày 24/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật được điều chỉnh trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 và các dự án luật thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 đã được Chính phủ xem xét, cho ý kiến
- 07/12 dự án được Chính phủ xem xét, cho ý kiến theo Chương trình công tác hàng năm của Chính phủ. 
Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật hàng năm, các bộ, cơ quan ngang bộ đã trình Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 12 đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, Quốc hội bổ sung vào Chương trình, trong đó: 

- 08/12 đề nghị đã được xem xét, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022-2023; 

- 04/12 đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện để báo cáo Chính phủ xem xét, cho ý kiến trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung vào Chương trình.
b) Kết quả trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022(
), tại Kỳ họp thứ 3, Chính phủ có nhiệm vụ trình Quốc hội 12 dự án luật, trong đó: trình Quốc hội thông qua 05 dự án là các dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 2; trình Quốc hội thông qua theo quy trình 01 kỳ họp đối với 03 dự thảo nghị quyết và trình Quốc hội cho ý kiến đối với 07 dự án. 

 Tuy nhiên, tại Kỳ họp, Chính phủ đã đề nghị lùi thời hạn trình đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Sau khi xem xét đề nghị của Chính phủ, tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội đã quyết định: (i) Xem xét thông qua 08 dự án, dự thảo (trong đó 01 dự thảo Nghị quyết được xem xét thông qua tại Nghị quyết chung của kỳ họp mà không ban hành Nghị quyết riêng); (ii) Cho ý kiến đối với 06 dự án (chi tiết tại Mục 2 Phần A - Phụ lục 1 kèm theo Báo cáo này).
2. Kết quả ban hành văn bản quy định chi tiết 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng có nhiệm vụ ban hành 45 văn bản (33 nghị định, 07 quyết định, 05 thông tư).

Tính đến ngày 21/6/2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ đã ban hành được 32 văn bản (22 nghị định, 05 quyết định, 05 thông tư; chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo Báo cáo này). Còn nợ ban hành 13/45 văn bản (chiếm 28,89%) (11 nghị định, 02 quyết định) nợ chưa ban hành quy định chi tiết 7 luật, nghị quyết đã có hiệu lực (chi tiết tại Phụ lục 3 kèm theo báo cáo này).
Phân loại 13 văn bản nợ ban hành theo cơ quan chủ trì soạn thảo như sau:
	TT
	CƠ QUAN

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	SỐ VĂN BẢN CÒN NỢ 

	
	
	Tổng số
	Phân loại

	
	
	
	NĐ
	QĐ

	1. 
	Bộ Công an
	04
	03
	01

	2. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	02
	02
	

	3. 
	Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	02
	02
	

	4. 
	Bộ Tài chính
	01
	01
	

	5. 
	Bộ Công Thương
	01
	01
	

	6. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	01
	01
	

	7. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	02
	01
	01

	Tổng số
	13
	11
	02


3. Nhận xét, đánh giá chung về kết quả thực hiện
a) Trong 06 tháng đầu năm 2022, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ưu tiên dành nhiều thời gian để thảo luận, cho ý kiến về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật. Các bộ đã quan tâm chỉ đạo bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật, pháp lệnh; tiến độ xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết từng bước đáp ứng yêu cầu công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh. Kết quả này thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự quyết tâm của các bộ, ngành trong công tác xây dựng thể chế, pháp luật.
b) Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Còn có dự án luật phải xin lùi thời hạn trình Chính phủ (Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi) do chờ kết quả tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại); có dự án phải lùi thời hạn trình Quốc hội (Luật Đất đai (sửa đổi)); có dự án chưa đảm bảo chất lượng nên không được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung vào Chương trình (Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi) – Bộ Y tế chủ trì soạn thảo; Luật Phát triển công nghiệp - Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo). 

- Vẫn còn tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết (đến nay còn nợ 13 văn bản - tăng 02 văn bản so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, đặc biệt có 04 văn bản (03 nghị định, 01 quyết định) quy định chi tiết các luật có hiệu lực (Luật An ninh mạng; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi)) thuộc nhiệm vụ chủ trì soạn thảo của các Bộ: Công an, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong đó có 01 nghị định đã được cơ quan chủ trì soạn thảo trình Chính phủ
, Bộ Tư pháp đã đề nghị các bộ được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hướng xử lý cụ thể để chấm dứt việc nợ ban hành các văn bản này và đề xuất giải pháp xử lý “khoảng trống” pháp lý trong thời gian chưa có văn bản quy định chi tiết thi hành. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía các bộ nêu trên.
c) Nguyên nhân

Bên cạnh những nguyên nhân đã được Bộ Tư pháp nêu trong các Báo cáo trước đây, những hạn chế, tồn tại trên còn xuất phát từ một số nguyên nhân khác như sau:

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ phải tập trung nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả, xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật đặc thù nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ứng phó với dịch bệnh Covid-19, do đó, công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết có độ trễ so với tiến độ được phân công. 

- Các văn bản quy định chi tiết nợ ban hành là những văn bản có nội dung khó và phức tạp, một số văn bản chờ xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, chưa thể ban hành. Bên cạnh đó, một số văn bản được giao, khoảng thời gian từ lúc luật, nghị quyết được thông qua đến lúc luật, nghị quyết có hiệu lực rất ngắn
.
- Việc đầu tư thời gian, nguồn lực cho công tác xây dựng, ban hành văn bản còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các bộ, ngành trong quá trình lập đề nghị, soạn thảo một số dự án luật, xây dựng các văn bản quy định chi tiết thời gian qua có nhiều cải thiện nhưng có việc chưa thực sự hiệu quả, quá trình phối hợp chưa chặt chẽ, kéo dài thời gian, nhất là ở giai đoạn tiếp thu, chỉnh lý, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ. 

- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng văn bản ở một số nơi còn chưa nghiêm, trong khi việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân do chậm ban hành văn bản quy định chi tiết hoặc trong văn bản quy định chi tiết có nội dung trái pháp luật còn nhiều vướng mắc. 
III. NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022 VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Về thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
a) Nhiệm vụ xây dựng các dự án trình Chính phủ 
Ngày 13/6/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 50/2022/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trong đó bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ 4 đối với 07 dự án (Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật Giá (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi)). Do đó, trong 06 tháng cuối năm 2022, các bộ, cơ quan ngang bộ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ soạn thảo 07 dự án luật để trình Chính phủ theo đúng thời hạn đã được phân công tại Văn bản số 3173/VPCP-PL ngày 23/5/2022 của Văn phòng Chính phủ (xem Mục 1 Phần B - Phụ lục 1). 
Ngoài ra, các bộ: Thông tin và Truyền thông; Quốc phòng; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Lao động – Thương binh và Xã hội; Nội vụ chủ động soạn thảo các dự án đã được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (Luật Viễn thông (sửa đổi); Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự; Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); Luật Nhà ở (sửa đổi); Luật Tài nguyên nước (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Lưu trữ (sửa đổi)) trình Chính phủ trong năm 2023. 

b) Nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội
Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua, trong 6 tháng cuối năm 2022, Chính phủ có nhiệm vụ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội 14 dự án luật tại Kỳ họp thứ 4 (xem Mục 2 Phần B - Phụ lục số 1 kèm theo Báo cáo này), gồm:
- 06 dự án trình Quốc hội thông qua (là các dự án đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3);
- 01 dự án trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp; 

- 07 dự án trình mới để Quốc hội cho ý kiến lần đầu. 

2. Về  xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong 06 tháng cuối năm 2022, các bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ:

- Hoàn thành việc trình, ban hành đối với 13 văn bản nợ ban hành quy định chi tiết 07 luật, nghị quyết đã có hiệu lực. 
- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trong việc xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3.
3. Một số đề xuất, kiến nghị
Để thực hiện tốt Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết trong những tháng tiếp theo của năm 2022, Bộ Tư pháp đề xuất, kiến nghị một số giải pháp sau:

a) Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quan tâm chỉ đạo các bộ tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng, ban hành văn bản; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành văn bản nhằm khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình, ban hành văn bản, tình trạng “nợ đọng” văn bản quy định chi tiết; xác định rõ trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác xây dựng các dự án luật, ban hành văn bản quy định chi tiết.

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ
- Thực hiện nghiêm quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Văn bản số 301/TTg-PL ngày 06/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về công tác xây dựng thể chế, pháp luật. 
- Tổ chức thực hiện hiệu quả Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, trong đó tập trung nghiên cứu, rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất xây dựng mới các luật, pháp lệnh, nghị quyết đã được xác định trong Đề án của Đảng đoàn Quốc hội. Đối với các nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát phải hoàn thành trước ngày 30/6/2022, đề nghị các Bộ: Công an; Giao thông vận tải; Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Khoa học và Công nghệ; Công Thương; Xây dựng phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng báo cáo của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
- Tập trung nguồn lực để hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án luật còn lại trong 6 tháng cuối năm 2022 (thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022) và các dự án luật đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. 
- Đối với nhiệm vụ xây dựng văn bản quy định chi tiết:
(i) Đối với các văn bản đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thuộc nhiệm vụ chủ trì soạn thảo của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tư pháp đề nghị Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành; 
Trong đó, lưu ý đối với 03 nghị định quy định chi tiết Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự thuộc trách nhiệm soạn thảo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an. Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư kinh doanh của các doanh nghiệp, Quốc hội khóa XV đã tổ chức Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, thông qua dự án Luật này. Tuy nhiên, đến nay các nghị định đã trình Chính phủ nhưng chưa được ban hành, đề nghị Văn phòng Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các bộ khẩn trương báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp. 
(ii) Đối với 04 văn bản (03 nghị định, 01 quyết định) quy định chi tiết các luật có hiệu lực (Luật An ninh mạng; Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Bộ luật Lao động (sửa đổi)) đã trình Chính phủ nhiều lần nhưng chưa được ban hành hoặc đang trong giai đoạn báo cáo cơ quan có thẩm quyền thuộc nhiệm vụ chủ trì soạn thảo của các Bộ: Công an, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội; Bộ Tư pháp đề nghị các bộ được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo phối hợp Văn phòng Chính phủ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về hướng xử lý cụ thể để chấm dứt việc nợ ban hành các văn bản này, đồng thời đề xuất giải pháp xử lý “khoảng trống” pháp lý trong thời gian chưa có văn bản quy định chi tiết thi hành.

- Các Bộ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong việc xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 02 quyết định: (1) Quyết định phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình các dự án luật, nghị quyết thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh trong Chương trình năm 2022; (2) Quyết định phần công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.
- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong việc nghiên cứu, soạn thảo, trình văn bản. Thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với đơn vị, cá nhân để xảy ra tình trạng chậm tiến độ và không bảo đảm chất lượng văn bản; cương quyết không xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân để xảy ra tình trạng nợ ban hành văn bản. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các bộ trong quá trình lập đề nghị, soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hạn chế tình trạng chồng chéo về phạm vi điều chỉnh giữa các dự án, dự thảo văn bản, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh 06 tháng đầu năm 2022 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022, Bộ Tư pháp xin kính trình Chính phủ xem xét, chỉ đạo./.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các bộ, cơ quan ngang bộ (để phối hợp);

- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TGĐ Cổng TTĐT (để đăng tải);

- Văn phòng Bộ, các đơn vị XDPL (để thực hiện);

- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu


(�)  Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01/2022; tháng 02/2022, tháng 3/2022.


(�)  Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Nghị quyết số 12/NQ-CP của Chính phủ ngày 30/01/2022 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2022; Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 01/2022; Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 28/02/2022 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2/2022; Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 07/3/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 02/2022; Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 16/3/2022 của Chính phủ về Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2022; Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 03/5/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2022; Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2022


(�)Quyết định 130/QĐ-TTg ngày 25/1/2022 ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất. 


�  Công văn số 301/TTg-PL ngày 06/4/2022 về công tác xây dựng thể chế, pháp luật


(�) Các công văn: số 132/BTP-VĐCXDPL ngày 13/01/2022, 1173/BTP-VĐCXDPL ngày 14/4/2022, 1676/BTP-VĐCXDPL ngày 25/5/2022, 1976/BTP-VĐCXDPL ngày 15/6/2022 đôn đốc công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.


(�) Ngày 24/5/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với các bộ, cơ quan ngang bộ để đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương triển khai thực hiện Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV và ban hành văn bản quy định chi tiết.


(�) Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi); Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Cảnh sát cơ động.


(�)   Theo Nghị quyết số 17/2021/QH15 ngày 27/7/2021 của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; Nghị quyết số 07/2021/UBTVQH15 ngày 25/11/2021 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị, bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện để trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022); Nghị quyết số 14/2022/UBTVQH15 ngày 18/01/2022 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, bổ sung dự thảo Nghị quyết Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) theo quy trình tại một kỳ họp; Nghị quyết số 16/2022/UBTVQH15 ngày 17/02/2022 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022), thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022); Nghị quyết số 19/2022/UBTVQH15 ngày 21/4/2022 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 bổ sung dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của Nghị quyết số � HYPERLINK "https://luatvietnam.vn/tai-chinh/nghi-quyet-42-2017-qh14-quoc-hoi-115390-d1.html" \o "42/2017/QH14" \t "_blank" �42/2017/QH14� ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) theo quy trình tại một kỳ họp.


� Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.


� Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự
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